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THÊ GIỚI A-TU-LA 
(ASURABHDMI) 


ıi iesarigakîldihi na dibbantî ıi auud 
Anurdnanı kêyo. Asurukêyo. 
-tu-La là một hạng hoá sanh không được 
"chối sng",không cô mt đời sêng huy hoàng đẫy lạc thổ 
như chư thiếu". Động từ Sura ở đấy không có nghĩa là 
"thể hiện nếp sêng huy hoàng” Giống như mặt tù nhân bị 
nhốt ong lao xả, mọi cải ăn mặc đều bị hạn ch, tiểu 
thần Không được sung sướng thoải mái như bao người 
khắc ở bên ngoÌi, những người được tự đo se sua chưng 
diện. Thật ra cầu giải tự tiên đây chí dûng đổi với loài A- 
Tu-La mà thôi, bởi loài này cũng bị xếp vào một loại nga 
quş bắt hạnh nhất, không cö trú xử cổ định. Chúng sống 
cuộc đồi v vướng, ấy đây mai độ theo các ôi rừng, khe. 
Sài... cho nên Ngài Amunudđlu bảo rằng hợp từ Kdføbsi- 
îkapethnura. Muôn biết thêm loài này hãy xem lại phần 
biệt giải nga quỷ. Nồi chung thì dû cỏ được phân thành. 
mấy loại, giống A-tu-la này bao giờ cũng chịu đựng chung. 
diy nỗ đau khê mà thôi, có khác chăng chỉ là một và nêt dı 
biệt không ding kê. A-tu-la được phân ra nh loài 
1. Deva~asura a-tula thiên 
2. Peti- asura a:turla nga quỷ 
3. Niraya- asura a-ıu-la è dia ngục 

A-tu-la gẳm cô nhôm, 


j hes Ge Ngyệc 


f. Yînîpêtiko- anıra 

'Năm nhém đẩu được gọi là A-tu-la vi họ là những. 
sgười chống đối chư thiến cöi Đạo Lợi chớ kỳ thật họ 
cũng là những vị trời. thậm chi trủ xứ của năm nhóm này, 
tuy nằm phía đưới núi Tu Dî nhưng họ vẫn được gọi là 
chư thiên Đạo Lợi thiên giới. Riêng vê nhóm A-tu-la dog 
lạc (Yinipãtîka) thì gằm có nhiều phe cánh nữa như: 
“PhhuRkuramlil, utturamêıd phussamitd. dhamımagurû, 

Các A-tu-la doş được gọi là 4sura vì chủng cỗ thân 
tưởng bé rihê hem chư thiên côi Đạo Lợi, kể cê phương. 
cdiễnlhẳn lực cũng kêm sút hơn. Chỗ ở của cảnh A-tu-la 
nay không cổ định hẳn hoi nên chùng sống phiêu bạt khắp 
tác nài rừng, cây êi trong cöi người- nôi rö hơn, các A- 
'w-la dog lạc này được xem lá tuỷ chứng của Địa Cư Chư 
“Thiên (hkummat-Ihadeva), kê theo sanh chủng thì A-tu-la 
dos lạc được xếp vào hàng thiên chủng Tứ Đại Thiên 
Vương. 

LA-4u-la ngạ quỹ: loài này được phân ra ba nhôm, 

ı1. Kêlakaficikapeta-anera Câu giải tự đầu tên trong phần 
giải vê A4ula giới này lá chỉ cho Kêlakağcika-aura, 
'Như trọng JinêlanÃ&ratikã cùng xác nhận: 4sunakêyoti 
Jarê garê. nêna Miakašeilapetê tezê te poet 
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2. Pemûnikapeta - asıura: loài nga quỷ ngày khê dêm vui 
cũng được kê vo sanh chủng A-tu-la, vî hạnh phúc mã 
loài nêy được thụ hưởng bảng dêm chẳng khêc gi với hạnh 
phúc trên Đạo Lợi dựa vào điểm này, các Ngãi gọi chúng 
là 4xura! 
3. dvudhikapeta — sa: leài A-tu-la này lóc nào cũng 
trang bị đủ các thứ vũ khí trên người để chiến đấu, xung. 
sắt với nhau, không như Chư Thiên trên Đạo Lợi chỉ biết 
"li hoà, vê nhau, VÌ vậy chứng được gợi là tư 

(Tiếng 4sura được định nghĩa bằng nhiễu câu giải tự, 
mi cu Âm chí cho một loài A‹uxls khốc nhan). 

Achrla địa ngục 

Û đây chi cho các chủng sanh trừng tong địa ngục 
không gian (kokantarika), bởi thay vi Chư Thiên. Đạo Lợi 
dhi lúc nêo cũng hường thụ lc thủ hạnh phûc th tại dia. 
gu này lûc nà cũng chỉ chịu đụng cảnh đau đớn khê sở. 
Địa ngục này sở dî mang tên nh vậy vì dö lê một khoảng 
không nằm giữa giới tuyển của ba vû tr (CaMosdl2) 
Nhu khi ta liy ba cải ly đặt chụm vào nhan ti ở giữa ba 
cái ly Ấy lúc nào cũng là khoảng trống Trường hợp này 
cũng th, chỗ giấp nhau của ba vũ tr, là một khoảng 
không gian bao la. Chúng ở đây là địa ngục không gian 
cậy, Địa ngực không gian luôn ıöi tâm mù mit, rong dê cô 
mật vùng nước thật lạnh lêo, chủng sanh tối nhân bị rơi 
xuống đô rồi th lêp tức bị tan ra như cục muỗi hoà tam 
trong nước vậy. Chẳng sanh ở địa ngục không gian thường 
uyên bị döi khất suốt năm này sang thẳng khác v sự hoạt 
động của họ cũng rût le, uôn loön di chẳng ngược diku như 
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con do dang du trên cấy, hay bûm trên tưởng, Các chúng 
sanh nêy cû bảm theo bû vách của vû trụ mê di, bởi được 
nghe ring bên ngoài mỗi vû tụ dêu có một bức ường sắt 
ao bọc chứng quanh nên các chúng sanh ở địt ngục 
không gian cứ bêm theo bêx vách của ba vû trụ mû di lần 
bồi từ chỗ này đến chỗ khắc. Vi quả đi khát nên mỗi khỉ 
û đọng nhau, mỗi người đều nghỉ đổi tượng trước mi là 
vật thực cô thể ăn được nên xông vào cu xế, th ri cả 
Sai tơi tûm xuống vàng nước cực lanh phía đười. Như đã 
nöi, ở địa ngục không gian rất tôi tâm nên chúng sanh tại 
dûy, không ai thấy ai, do đó mỗi lẫn sở đụng vào nhau là 
lại xûy ra sy việc không khiếp đó, 

“Nội tôm lại, theo như #uddhavansatihakarhû giải thích 
tài sở dî chẳng sanh ở địa ngực không gian được gợi là 
sura xi điều kiện sinh tôn ở đầy hoàn toàn trái ngược với. 
môi trường sông trên côi Đạo Lợi. 

Nội cho cũng thì A-tu-la chính là một dạng ngệ quý 
bơng lại là một loại nga quğ khá di biệt so với các loài 
nga quỷ khác trên một số điểm nên chúng được gọi riêng 
là Asa -42)6 (A-tu-la bộ chủng) chỉ thê tôi. Điu này 
cũng đã được nói đến trong Dasuitarasufia- aJhalathä và. 
samyuttanikêya: “ Pet-tivisayeneva asurakêyo gahîto!” 
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GIAI THOẠI VỀ ĐẠO LỢI. 
THIÊN VÀ A-TU-LA THIÊN 


“gây xưa vào thời ký sơ kiếp, các A-tu-la 
thiền vả chư thiên Đạo Lợi cùng sống 
chung nhai ên nhi Tu Di. Một hôm vaz 
trời tổ chức một buổi uỗng rượu củng thiên chúng của 
mình, tong dé cô cá năm nhóm A-tu-la thiên, tại tiệc rượu. 
_chí cô bọn họ là uỗng nhiễu nhất và vi say quá nên cả bọn. 
nằm lăn ra dê biı tinh. Vua trời cảm thấy bất bình tước 
thải độ vê lễ Ấy nên đã củng các vị trời uỷ tùng của mình. 
bit cù nêm nhôm A-u-la iên quãng xuống dêy ni Tụ 
"Di. Nhở các A-tu-ls này có nhiễu uy lực nên tại chân nói 
đã mọc lên một thành trắng lệ chẳng kêm gì thiên cung. 
Đạo Lợi, khi đã tính rượu, các A-tu-la hoàn toán không. 
hay bilî rîng mình đã bị nêm xung đây nội vî mgi thứ ở 
“đây, từ đền đài đến vườn tược cây cỗi đều giöng như trên. 
'Đạo Lợi. Thể là cả bọn vẫn võ tư sống ở đây nôi Tu Di mà. 
không hê tắc mắc gỉ 
"Nhưng các A-tu-la đã sơ ý một điều là trong hai thành. 
"phổ giỗng nhau Ấy, (một của chư thiên Đạo Lợi và một của 
A-turla) tuy không khá nhau điễm gi kê cả tên gọi tành 
phổ nào cũng mang tên là thành phổ Hoà Bình 
(Ydyjhapuranagara) nhưng hai ội nh th của bai thành 
phổ thì lại khác nhau Cây trên Đạo Lợi là cây 
"Paricchahaka (hoa tản lộng), còn cấy đưới thành phố A- 
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tu-la là cây Pêrali hình dáng và chi cao lớn của haî cây 
giống nhau, côn hoa thì lại khác nhau. Vì thể đến mùa hoa 
nû, các A-tu-la phảt hiện ra chỗ mình đang ở không phải lù 
Đạo Lợi, nên hùng hỗ kêo nhau lên Đạo Lợi đảnh với vua 
trời Để Thích để trả lời việc Ngài nêm họ xuống chân nỗi 
Tu Di và đồng thời cũng để chiêm lại Đạo Lợi thiền giới, 
chỗ mã lúc bảy giỡ các thiên chúng vẫn gọi là kinh thành. 
Hoà Bính. Nhưng cuộc chiễn không đi đến đâu, bởi vi đối 
bên diu là những chúng sanh hữu phước, có khí thị bên 
nêy thắng trên, cô lúc bên kia nắm thể thượng phong, nên 
kê sûr đô giữa Chư Thiên và A-t-la thưởng xuyên xây rà 
hững cuộc đánh nhau dû đội, đ rồi ai vê nhà ny, Chư 
“Thiên ở lại Đạo Lợi, côn A-tu-la thi lui, xuống đây nôi tu 
Dî. Dây nói ở đây chỉnh là chỗ tận cùng của chân núi Tu. 
Di. Nội Tu Di cò năm bộc, mỗi bộc là một nên đất ôm. 
“quanh nûi cho nên nhìn vào rất giỗng như năm nắc 
Kỷ th, ting thấp nhất tức là phần chân nûi nằm trên biển 
hinh là lãnh địa của loài rằng (n2gø) Tắng thứ hai là lãnh 
“ija của loài Kim Xi Diêu. Tầng thứ ba là lãnh địa của loài 
ôm: Bàn Trà (Kunbhanda), (ng thử tư là lãnh địa của 
loài dạ xoa, ting thứ năm là cöi Tử Đại Thiên Vương. Như 
vây mỗi lần đẫn quân lên Đạo Lợi, đội bính A-tula phải 
vượt qua năm hàng phòng vệ này: và mỗi bên như thể, các 
loài Rêng, Kim Xi Điểu, Cưu Bàn Trả, Dạ Xoa, Chư 
“Thiên, Tử Thiến Vương, đều huy động lực lượng của mình 
di chân đầu đội bình A-tu-la nhưng thường bị đánh bat và 
phải chạy tử tin vi các A-tu-la rất mạnh vê một uy lực. 


"Điễu đặc biệt lù trên chiến trưởng của các loài hoá sanh. 
Không bao giờ có tỉnh trạng tử vong hay thương tích như ở 
côi người. Quần lực của Chư Thiên và binh A-tu-la chỉ 
giắng như những kính nûm, những hình nöm dö xông vào 
nhau để đo sức, bên nào bị lung lay, hay rỗi loạn đội hình 
trước thì kế như thua và bỏ chạy ngay, lui vê trú xứ cul 
mình mà đồng cửa lại cê thủ. Tương truyền rằng thành của 
Chư Thiên Đạo Lợi bay của A-tu-la đều cô bổn cửa. phe 
thắng tận rượt đối phương đễn cửa thành thối, rồi rût về 
chớ không th phá cửa vào rong được. Chính vi thê, thành 
phổ của hai bên đều mang tên. AyuJ/lapuranagar (kinh 
đô Hoà Bình, hay kính thành Hưu chiến) thành phổ mà 
không một sự tin công nio từ bên ngoài cô thể chọc 
thủng 

"Những tả liệu nöi rõ về việc đánh nhau giữa phe Chư 
Thiên Đạo Lợi và A4uls «draırhadîpanîjikã và 
Narafgreyyaratıhakathû, ngay cả trong - Mahêvag- 
#asamyuna (samyutanîkêya) cũng cö kê lạ trận đánh nhan 
giữa côi Đạo Lợi và A-tu-la trong thời Đức Phật còn tại 
tiền như sau: 

Mật hôm nọ, tại Majjhimapadesa. có một người đàn 
ng đến ngÌ tại bè hồ sen Sumágadla, để suy nghĩ những 
vấn để vê vin như: mặt trăng, mặt rời, đại dương, ring 
núi, tỉnh tû do ai tạo ra, có tù khí nào? thì bẫt chợt rồng 
thấy một đoản quản nhỏ bé, đủ cả bên bính chủng, dẫn 
nhau chui vào một cấi hoa sen trong hê. Nhìn ho cê vè nhự 
hồi hà lắm, như đang cổ trên chạy một sự rượt đuối nào 
dê, 


Trước cảnh tượng kỹ la như vậy, người dûn ông cû ngữ 
là mình loạn trî nhưng vẫn cảm thấy cö một cải gì đó 
Xhông bình thường nên đã đến hỏi Đức Phật, Ngài cho biết 
rằng đó chính là các đại bình A-tu-la sau khi đánh thưa 
“Chữ Thiên đã chui xuống hỗ sen để từ đó rût lui về trả xứ 
của mình dưới đầy núi Tu Dị 

Nhơng người lúc còn mang thân nhân loại không biết 
dûng tri tuê phân đoán, nhận xế khi khen chê ai, dê rö 
đương người đảng khiển tách, chê bai người đăng tán 
cđương, do lỗi hành xử không chín chẩn như vậy họ bị sanh 
và Asura-bhûmi (cảnh giới A-tu-lû). 


CHÛNG SA VA SANI TÛ. Ern 


PHÀN PHỤ GIẢI VÈ 
BÓN BOA XỨ 


dû loi sau đây: chúng sanh địa ngụe, A-tu- 
B.z 
Apûyabhûmi ` hay DupgalBáØmbpp từ 
-4plnubhimi được già thich ù trước, dûy chí giải tır hợp từ 
Deugyatbhûmi. 
~ Dukkhena gunlabbdd daggad (bhûmi) 

Gọi lã khê thủ vi chûng sanh nào dl sinh vào đây dê. 
phãi chịu khổ” 

Nồi cho dûng th chỉ có ba loài: Atu-la, Niga Quý và 
chủng sanh địa ngục là được xếp vào khổ thủ một cách 
chỉnh xác còn riêng vê loài bảng sanh thí chỉ được kê vào 
dê một cích chúng chung, bởi vi thû khả cao như rông, sơ 
tử (trên tuyết sem), vè loài voi Cñaddanas. Chúng rắt sung 
sường và cô thất nhiều oại lực dije biệt do đó, nêu nói một 
cách chặt chẽ thi giới bằng sanh không nằm trong các khổ 
thủ. Chính Nai: atıhokarhê đã xác nhận diku dê. 

` Apêyaggahanena tiracchûnayonim dîpeti dagpane- 
gehanêna pettîvîsayam. Dipen: loài bàng sanh được kê 
vào dog xữ sinh chủng, côn nga quý, A-tı-la, chúng canh 
“địa ngục thì được xếp vào khổ thú” 

“Trong một số bộ như Merıi-athakathã chẳng bạn, khi 
ôi tới ba loài: nga quỷ, A-tu-la, chúng canh địa ngục thì 
diu dûng từ Peni dê gọi chung cho cả ba, mặc dû khí để 
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cêp đến từng loi thì cũng dûng mỗi mỗi tử khác nhau. Sở 
dî nhur vậy là do ba loải này sau khi vừa sanh ra dã có hình 
“đảng hoàn chỉnh tức khốc, chớ không trưởng thành dẫn 
cđẫn như bao loài khác vê chính thân xác dö, cũng là một 
we hình mộ cii phi chịu đựng” đổi ới chủng. 

Tù Dgeøri nếu đem chiết tự cô được hai tiếng: Dug + 
gati. Tiếng Du ở đây cö nghĩa là "xấu, không tốt đẹp, bt 
hạnh”, cồn GATI là "chỗ đi dén” theo Pammid- 
ca4olotld định nghĩa thì như sau: Swloraduldu[aham- 
mavasena gantahbiii goi: (sanh thú là chỗ chùng sanh di 
dibn bằng động cơ thiện hoặc ác nghiệp chỗ đó được gợi lÀ 
xinh thổ] vậy Duggatî, là sinh thủ bắt hạnh, chỗ ái sanh 
“kêm may mẫn, nhu trong /ondsd- arhakathû cũng cô hi: 
~ Dıklihasıa goti pafisaranantî dggai: hay lÀ "Du- 
hena gualaBhii duggati 

ıı ra tiếng GaU cô rất nhiều nghĩa nhưng trong 
tưởng hợp này nê mang $ nghĩa han chế hem; bời vi có tắt 
<ã bên thứ gai: 
1. Gatigatî: sanh thủ, chỗ tải anh của các hữu tỉnh được 
go li Gati. 
2. Nibbartigati: sanh chủng hay sanh loại hữu tỉnh cũng 
được gi là Gati 
3. 4jhêsayagati:: khuynh hướng hay thiên ảnh chúng 
xanh cũng được gọi là gai. 
4. Viblønggaf: sự thành dat, mức độ thành đạt của chủng 
anh công được gi là ga. 

Tiếng Ga ð đây mên để cập là gatigatî (sanh th, chỗ 
mê cc Biện nghệp dc dira diy cho tr cû bầu nh anh 


vào. Lại nữa, nếu nỗi rộng hi Dugütî côn được chỉ cho 

nhiễu ÿ nghĩa và dî nhiên ý nghĩa mà ta cổ thể dùng ở đầy 

cũng hạn chê, Cö tắt cả ba rưởng hợp Duggari (theo 

Panndsa-atıhakarthê): 

1. Agûriyapatipattiduggati: đời sêng ãc hạnh của người cu 

sî được gọi là Duegari. 

2. Anagûriyapajîpattiduguati: đời sống các là. vay 

Kuladusana anesana) của hằng xuất gia cũng được gọi là 

Duggati 

3. Gatiduggati: bốn khê thú cũng được goi là Du 
Từ Duggøf/ tong trưởng hợp đang nói này gi 

Gatiduggatî 


